
STT
Lớp 

học
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 3/1 Bùi Phương Anh 19/05/2013 Nữ Kinh 0784468258

2 3/1 Ngô Quỳnh Anh 18/07/2013 Nữ Kinh 0972330882

3 3/1 Nguyễn Gia Bảo Anh 08/07/2013 Nữ Kinh 0333632552

4 3/1 Trần Phương Anh 02/08/2013 Nữ Kinh 0961629459

5 3/1 Trần Dương Hồng Ân 25/08/2013 Nữ Kinh 0854922299

6 3/1 Huỳnh Phúc Bảo 17/06/2013 Nam Kinh 0938910078

7 3/1 Trịnh Lê Bảo 20/10/2013 Nam Kinh 0939393612

8 3/1 Huỳnh Lê Minh Châu 12/11/2013 Nữ Kinh 0909949316

9 3/1 Trương Nguyễn Thiện Di 18/11/2013 Nữ Kinh 0909052906

10 3/1 Lê Thiên Hải (HN) 28/05/2013 Nam Kinh 0907575472

11 3/1 Nguyễn Lê Trường Hải 17/01/2013 Nam Kinh 0918369777

12 3/1 Nguyễn Gia Hân 12/12/2013 Nữ Kinh 0942515796

13 3/1 Phạm Nguyễn Gia Hân 16/08/2013 Nữ Kinh 0934074470

14 3/1 Lư Chí Hiền 29/01/2013 Nam Kinh 0932191453

15 3/1 Trần Nhất Huy 30/04/2013 Nam Hoa 0903350594

16 3/1 Đỗ Ken 13/09/2013 Nam Kinh 0906262052

17 3/1 Phan Trí Khang 12/02/2013 Nam Kinh 0906094224

18 3/1 Phạm Trí Đăng Khoa 01/10/2013 Nam Kinh 0932795272

19 3/1 Kiều Tuấn Kiệt 16/05/2013 Nam Kinh 0936888334

20 3/1 Phạm Vũ Tuấn Kiệt 03/12/2013 Nam Kinh 0937817007

21 3/1 Mai Hoàng My 28/12/2013 Nữ Kinh 0704492630

22 3/1 Trần Võ Hoài Nam 15/01/2013 Nam Kinh 0972508041

23 3/1 Trần Thị Kim Ngân 06/12/2013 Nữ Kinh 0947748535

24 3/1 Lê Trọng Nghĩa 23/10/2013 Nam Kinh 0966757464

25 3/1
Nguyễn Ngọc Thảo 

Nguyên
04/02/2013 Nữ Kinh 0984383188

26 3/1 Bùi Yến Nhi 07/09/2013 Nữ Kinh 0973197594

27 3/1 Nguyễn Phạm Thảo Nhi 26/07/2013 Nữ Kinh 0918713371

28 3/1 Vũ Quý Phát 22/03/2013 Nam Kinh 0392971578

DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 3/1 (Bán trú-TAĐA)

Năm học: 2021-2022

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ



29 3/1 Thiều Gia Minh Quân 05/02/2013 Nam Kinh 0931466347

30 3/1 Nguyễn Quốc Thái 14/01/2013 Nam Kinh 0937760230

31 3/1 Đặng Diễm Thùy 17/02/2013 Nữ Kinh 0938797214

32 3/1 Bùi Hoài Thương 25/03/2013 Nữ Kinh 0379028579

33 3/1 Nguyễn Ngọc Bảo Trinh 04/12/2013 Nữ Kinh 0982493448

34 3/1 Nguyễn Phi Trường 11/05/2013 Nam Kinh 0902706359

35 3/1 Nguyễn Võ Thành Tuấn 19/10/2013 Nam Kinh 0933695685

36 3/1 Ngô Sơn Tùng 01/06/2013 Nam Kinh 0767261117

37 3/1 Nguyễn Lan Cát Tường 17/12/2013 Nữ Kinh 0908394372

38 3/1 Trần Ngọc Phượng Uyên 21/01/2013 Nữ Kinh 0918666746

Tổng danh sách có: 38 HS (01 HSHN)

Tân Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRUỞNG

Nữ: 19 HS


